
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
      TRƯỜNG TIỂU HỌC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        TRẦN QUANG CƠ                                       
  

 
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

           Khối 
Môn 

Một 
(Buổi sáng) 

Hai 
(Buổi chiều) 

Ba 
(Buổi sáng) 

Bốn 
(Buổi chiều) 

Năm 
(Buổi sáng) 

 
 

 
Tiếng Việt  

07 / 6 / 2022 
Viết (30 phút) 
7g30 - 8g00 

Đọc hiểu 
(30 phút) 

8g20 - 8g50 
 
 
 

Đọc thành tiếng 
Từ 9g30 phút 

07 / 6 / 2022 
Chính tả (15 phút) 

13g00 - 13g15 
Tập làm văn 

(25 phút) 
13g15 - 13g40 

Đọc hiểu (30 phút) 
13g50 - 14g20 

 
Đọc thành tiếng 
Từ 15g 10 phút 

07 / 6 / 2022 
Chính tả (15 phút) 

7g30 - 7g45 
Tập làm văn 

(25phút) 
7g45 - 8g10 

Đọc hiểu (30 phút) 
8g20- 8g50 

 
Đọc thành tiếng 
Từ 9g30 phút 

06/6/2022 
Đọc thành tiếng 
Từ 13g00 

07 / 6 / 2022 
Chính tả (15 phút) 

13g00 - 13g15 
Tập làm văn 

(40 phút) 
13g15 - 13g55 

Đọc hiểu (30 phút) 
14g00 - 14g30 

26/5/2022 
Đọc thành tiếng 

Từ 7g30 
31 / 5 / 2022 

Đọc hiểu (30 phút) 
8g00 - 8g30 

Chính tả (15 phút) 
8g40 - 9g00 
Tập làm văn 

(45 phút) 
9g00 - 9g45 

 
     Toán 

 

08 / 6 / 2022 
(35 phút) 

7g30 - 8g05 
 

08 / 6 / 2022 
(40 phút) 

13g00 - 13g35 
 

08 / 6 / 2022 
(40 phút) 

7g30 - 8g10 

08 / 6 / 2022 
(40 phút) 

13g00 - 13g40 

01 / 6 / 2022 
(40 phút) 

8g00 - 8g40 

Tiếng Anh 
(đọc, viết) 

08 / 6 / 2022 
(20 phút) 

8g20- 8g40 

08 / 6 / 2022 
(30 phút) 

13g45-14g15 

08 / 6 / 2022 
(30 phút) 

8g20 - 8g50 

08 / 6 / 2022 
(30 phút) 

13g45 – 14g15 

25 / 5 / 2022 
(30 phút) 

9g00 - 9g30 
 

Khoa học 
   09 / 6 / 2022 

(40 phút) 
13g50 -14g30 

24 / 5 / 2022 
(40 phút) 

7g30 - 8g10 

 
Lịch sử -

Địa lý 

   10 / 6 / 2022 
(40 phút) 

13g00 -13g40 

25 / 5 / 2022 
(40 phút) 

7g30 - 8g10 

  Tin học Khối 5: 23/5 – 27/5/2022 

Tiếng Anh 
 

Kỹ năng (nghe, nói) Khối 5: 16/5 – 28/5/2022; Khối 1, 2, 3, 4: 23/5 – 10/6/2022 

 
Tổng số:  2892 học sinh                                                           HIỆU TRƯỞNG 
Khối 1: 684 học sinh                                                                                              
Khối 2: 424 học sinh                                                                         (Đã ký)               
Khối 3: 485 học sinh                                                                                              
Khối 4: 713 học sinh                                                   
Khối 5: 584 học sinh                                                               Nguyễn Minh Sang 
 


